CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10
LỚP 4 TUỔI 4.    NĂM HỌC 2024 – 2025
Tuần 1: An toàn trong trường Mầm non
Thời gian thực hiện: Từ 30/9/2024 đến 05/10/2024
1. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 4: An toàn trong trường Mầm non
	Ngày 30/9/024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
	Ngày 1/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận biết phía trước - sau của đồ vật so với người khác.
	Ngày 2/10/2024
Lĩnh vực:PTTM Tên HĐH: Xé dán các đồ chơi(Cái kéo)
	Ngày 3/10/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé đến trường an toàn
	Ngày 4/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH:  Dạy trẻ ĐTT: An toàn với bé
	Ngày 5/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Âm nhạc tổng hợp
	



2. [bookmark: _Hlk179611791]Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 4: An toàn trong trường Mầm non
	Ngày 30/9/024
- Làm gì khi thấy đau đớn
- TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 1/10/2024
-  Quan sát trường của bé
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 2/10/2024
- Làm gì khi đến chỗ đông người
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 3/10/2024
- Trò chuyện về tác hại của việc ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 4/10/2024
- Làm gì khi cảm thấy lo lắng
- TCVĐ: Đi trên bồn cây         
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 5/10/2024
- Quan sát trường của bé
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 4: An toàn trong trường Mầm non
	Phân loại đồ chơi trong lớp bé
	- Trò chuyện về các bạn trong lớp
- Quan tâm,, chia sẻ, giúp đỡ bạn
- Khi bạn không chơi cùng?
	- Làm gì khi cảm thấy lo lắng
- Làm gì khi thấy đau đớn
- Làm gì khi đến chỗ đông người
	Trò chuyện về một số quy định an toàn khi đi bộ:Đi trên vỉa hè, , lề đường, đi bộ sát mép đường nếu không có vỉa hè. Khi đi ra đường phải có người lớn đi cùng, khi đi qua đường phải có người lớn dắt
	Trò chuyện về việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi cần.
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	







Tuần 2: Bạn gái
Thời gian thực hiện: Từ 07/10/2024 đến 12/10/2024
1. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Bạn gái
	Ngày 07/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Ngày 08/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá bạn gái.
	Ngày 09/10/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: DVĐ: Tìm Bạn thân
	Ngày 10/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Dạy trẻ nhận biết phía phải- trái của bản thân
	Ngày 11/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: bạn trai, bạn gái
	Ngày 12/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn vòng tặng bạn gái
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Bạn gái
	Ngày 07/10/2024
-  Trò chuyện về bạn gái.
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 08/10/2024
-  Nhận biết các trạng thái cảm xúc của bản thân
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 09/10/2024
-  Quan sát, mua sắm trang phục, đồ dùng cá nhân ở khu vực chợ quê.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 10/10/2024
-  Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu vực 3. 
	Ngày 11/10/2024
-  Quan sát một sô trang phục bạn trai- bạn gái
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 12/10/2024
- Trò chuyện về đôi bàn tay
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Bạn gái
	Phân loại các thực phẩm cùng nhóm.
	Trò chuyện về ích lợi của việc giữ vệ sinh thân thể, đối với sức khỏe con người
	 Giải đố về số đồ dùng cá nhân.
	Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân
	- Trò chuyện thực hành cách lựa chọn đồ dùng theo ý thích
	- KCTN: Gấu con bị sâu răng.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	













Tuần 3: Cái mũi
Thời gian thực hiện: Từ 14/10/2024 đến 19/10/2024

1. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Cái mũi
	Ngày 14/10/2024
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục

	Ngày 15/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá cái mũi
	Ngày 16/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy hát : Hãy xoay nào
	Ngày 17/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Dạy trẻ nhận biết phía phải- trái của người khác
	Ngày 18/10/2024
Lĩnh vực: 
PTTM 
Tên HĐH: Vẽ cái mũi

	Ngày 19/10/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: KCTN:  Cậu bé mũi dài.
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Cái mũi
	Ngày 14/10/2024
 - Quan sát, mua sắm trang phục, đồ dùng cá nhân ở khu vực chợ quê.
- TCVĐ: Bật nhảy theo nhạc
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 15/10/2024
-  Trò chuyện về một sô quy định an toàn khi đi bộ
- TCVĐ: Cướp cờ.
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 16/10/2024
-  Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ, không uống rượu bia, cà phê, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 17/10/2024
-  Trò chuyện về ích lợi của việc giữ vệ sinh thân thể, đối với sức khỏe con người.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 18/10/2024
-  Trò chuyện về một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 19/10/2024
-  Thay quần áo khi bị ướt, trò chuyện về đôi bàn tay
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Cái mũi
	Trò chuyện về cách ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe tránh bệnh tật
	- Hát và sờ vào đúng các bộ phận, giác quan của cơ thể.
- TC với các giác quan.
	- Giải đố về số đồ dùng cá nhân.
- Làm quen với 1 số từ mới chủ đề bản thân
	KCTN: Vì sao phải rửa tay trước khi ăn….
	Phân loại các thực phẩm cùng nhóm.
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	








Tuần 4: Phòng bệnh cho bé
Thời gian thực hiện: Từ 21/10/2024 đến 26/10/2024
1.	Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Phòng bệnh cho bé

	Ngày 21/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 22/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Xếp tương ứng
	Ngày 23/10/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Vẽ, tô màu một số loại thực phẩm
	Ngày 24/10/2024
Lĩnh vực: PTTC-KNXH
Tên HĐH: Giờ ăn lớp bé
	Ngày 25/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé ơi
	Ngày 26/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy vỗ tay theo nhịp bài hát: Mời bạn ăn
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Phòng bệnh cho bé

	Ngày 21/10/2024
- Trò chuyện về một số loại hoa quả, củ cùng nhóm
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 22/10/2024
- Trò chuyện về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng - Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 23/10/2024
- Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ, không uống rượu bia, cà phê, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 24/10/2024
- Phân loại các thực phẩm cùng nhóm.
- TCVĐ: Thi đi theo hiệu lệnh 
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 25/10/2024
- Trò chuyện về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 26/10/2024
- trò chuyện về một số loại hoa quả, củ cùng nhóm
- TCVĐ: Bật nhảy theo nhạc - Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Phòng bệnh cho bé

	Xây dựng thực đơn cho bé đủ dinh dưỡng
	- Phân loại các thực phẩm cùng nhóm.
- Kể nhanh nhũng món ăn không nên ăn
	Trò chuyện về ích lợi của việc giữ vệ sinh thân thể, đối với sức khỏe con người.
	Không uống nước lã tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.
	Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	



